
STT Danh mục công trình, dự án Địa điểm
A CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2021

CT-1 Chuyển mục đích đất trụ sở sang đất ở (kho bạc, hạt kiểm lâm Phượng
Sơn, mầm non Sơn Hải, mầm non Hoa Quảng, khu đài truyền hình)

TT Chũ, Phượng Sơn,
Sơn Hải, Tân Mộc

CT-2 Chuyển mục đích sang đất ở (khu dân cư Phú Bòng) Phượng Sơn
CT-3 Trạm ra đa 61CT/E291 Trù Hựu
CT-4 Mở rộng Trường Mầm non Thanh Hải số 1 Thanh Hải
CT-6 Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Lan Chi Lục Ngạn TT Chũ

CT-7 Chuyển mục đích từ đất trụ sở (phòng giáo dục cũ) sang đất thương mại
dịch vụ

TT Chũ

CT-10 Khai thác khoáng sản Tân Mộc
CT-11 Khai thác khoáng sản Phượng Sơn
CT-12 Khai thác khoáng sản Mỹ An
CT-13 Khai thác khoáng sản Tân Lập
CT-14 Khai thác khoáng sản Nam Dương

CT-16 Khu đô thị mới trung tâm thị trấn Chũ
(Giai đoạn 1)

TT Chũ

CT-17 Khu đô thị mới trung tâm thị trấn Chũ
(Giai đoạn 2)

TT Chũ

CT-18 Khu đô thị mới Phía tây TT Chũ, huyện Lục Ngạn,
tỉnh Bắc Giang

TT Chũ, Quý Sơn, Trù
Hựu, Thanh Hải

CT-19 Khu dân cư và dịch vụ thương mại khu Đầm Tiên, xã Phượng Sơn,
huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Phượng Sơn

CT-20 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, huyện Lục
Ngạn, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1)

TT Chũ

CT-21 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài (giai đoạn 2) TT Chũ
CT-23 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu Lê Lợi TT Chũ
CT-24 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư xã Nam Dương Nam Dương
CT-26 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Tân Lập Tân Lập

CT-27 Xây dựng đường hầm Trung Tâm chỉ huy và Bộ tham mưu/Sở chỉ huy cơ
bản Quân đoàn 2

Sơn Hải

CT-28 Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND và công trình phụ trợ UBND
thị trấn Chũ

TT Chũ

CT-29 Xây dựng Trường mầm non Sơn Hải Sơn Hải
CT-30 Xây dựng Trường mầm non Nam Dương Nam Dương
CT-31 Xây dựng Trường Mầm non Mỹ An Mỹ An
CT-32 Xây dựng Trường THPT Lục Ngạn số 2 Tân Hoa
CT-33 Sân vận động xã Mỹ An Mỹ An

CT-34 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Phú nối với đường vành đai thị trấn
Chũ

Thị trấn Chũ

CT-35
Đường Vành đai Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang theo
hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Thị trấn Chũ,  Quý
Sơn, Trù Hựu, Thanh

Hải
CT-36 Xây dựng và cải tạo lưới điện Toàn huyện

CT-37
Xây dựng và cải tạo các xuất tuyến 35 kV lộ 371, 373, 375, 377 trạm
110kV Lục Ngạn 2 và Xây dựng, cải tạo các xuất tuyến 35 kV lộ 379,
381, 383 trạm 110kV Lục Ngạn 2

Toàn huyện

CT-38 Dự án Đường dây và TBA 110Kv Toàn huyện

CT-39 Đường nhánh nối ĐT 293 với cảng Mỹ An, huyện Lục Nam và Lục
Ngạn, tỉnh Bắc Giang Mỹ An

CT-40 Cải tạo, nâng cấp ĐT 289 đoạn Chũ - Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn
TT Chũ, Trù Hựu,

Kiên Thành

CT-41 Xây dựng Cầu Chũ mới trên tuyến đường 289 kéo dài, huyện Lục Ngạn Nam Dương,
 Trù Hựu

CT-42 Cầu Thác Lười xã Tân Sơn Tân Sơn

CT-43 Dự án cấp nước sạch liên xã Phượng Sơn, Quý Sơn Phượng Sơn

CT-44 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn Hồng Giang

CT-45 Xử lý sạt lở bờ sông Lục Nam ở các xã Nghĩa Hồ, Quý Sơn, Mỹ An,
Phượng Sơn và thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

TT Chũ,
Trù Hựu

CT-46 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 Trù Hựu, Quý Sơn,
Biển Động

CT-47 Cụm công nghiệp Cầu Đất Phượng Sơn
CT-48 Xây dựng nhà máy sản xuất thùng xốp xã Phượng Sơn Phượng Sơn

CT-49 Khai thác khoáng sản (dự án: Khai thác và chế biến quặng vàng gốc tại
xã Phong Minh, Sa Lý)

Sa Lý, Phong Minh

CT-50 Mở rộng dự án khai thác và tuyển nổi quặng đồng Hộ Đáp
CT-51 Xây dựng điểm tập kết, trung chuyển, lò xử lý rác thải Các xã, thị trấn
CT-52 Khu đô thị mới Trần Phú, huyện Lục Ngạn (Giai đoạn 2) TT Chũ
CT-53 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Tân Thành, xã Tân Mộc Tân Mộc
CT-54 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư thôn Vựa Ngoài, xã Phong Vân Phong Vân

CT-55 Xây dựng công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ huyện Lục
Ngạn giai đoạn 2021-2025

Kiên Thành

CT-56 Xây dựng, cải tạo hạ tầng thiết yếu vùng trồng cây ăn quả tập trung có
giá trị kinh tế cao huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

TT Chũ, Quý Sơn,
Phượng Sơn

CT-57 Xây dựng cầu Đèo Gia đi Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Phú Nhuận

CT-58
Xây dựng ĐZ và các TBA để giảm tổn thất điện năng và xử lý điện áp
thấp, CQT huyện Lục Ngạn và xây dựng các xuất tuyến 22kV, 35kV sau
TBA 110 kV Lục Ngạn

Toàn huyện

CT-59 Xây dựng Nhà máy may Lục Ngạn: Công ty cổ phần may Lục Ngạn
LNG

Phì Điền

B CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ MỚI NĂM 2022
1 Khu đô thị mới chợ Nông Sản (Quy mô 27ha; đất ở 8ha) Xã Trù Hựu

2 Khu dân cư trung tâm Kim 1, xã Phượng Sơn (Quy mô 5,0 ha; đất ở 2ha) Xã Phượng Sơn

3 Khu dân cư xã Trù Hựu (Quy mô 10ha; đất ở 3ha) Xã Trù Hựu

4 Khu dân cư mới Hải Yên-Lê Hồng Phong (Quy mô 13ha; đất ở 4ha) Xã Trù Hựu,
TT Chũ

5 Khu đô thị mới trung tâm phố Kim (Quy mô 40ha; đất ở 10ha) Xã Phượng Sơn
6 Khu dân cư trung tâm xã Mỹ An (Quy mô 12ha; đất ở 3ha) Xã Mỹ An
7 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư xã Phú Nhuận (Quy mô 5ha; đất ở 2ha) Xã Phú Nhuận
8 Khu dân cư trung tâm xã Biển Động  (Quy mô 28,8 ha; đất ở 5ha) Xã Biển Động

9 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Phố Kim, xã Phượng Sơn, huyện Lục
Ngạn

Xã Phượng Sơn

10 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư xã Đèo Gia Xã Đèo Gia
11 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư xã Kiên Thành Xã Kiên Thành

12 Đường nối ĐT.295-ĐT.290 (đoạn Quý Sơn - Hồng Giang) huyện Lục
Ngạn

Huyện Lục Ngạn

13 Cải tạo, nâng cấp hạ tầng làng cổ Bắc Hoa (Nhà văn hóa thôn Bắc Hoa) Xã Tân Sơn

14
Dự án cải tạo nâng cấp đường xã Sơn Hải đi xã Hộ Đáp, huyện Lục
Ngạn

 Sơn Hải,
Hộ Đáp

15
Xây dựng cầu và đường dẫn nối cảng Mỹ An - QL 31 - QL 1 và tuyến
nhánh Hồ Suối Nứa - Khuôn Thần trên địa bàn huyện Lục Nam và Lục
Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Mỹ An, Phượng Sơn,
Quý Sơn và Kiên Lao

16 Xây dựng Trường Tiểu học Quý Sơn 2; hạng mục: Xây dựng nhà lớp
học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ

Xã Quý Sơn

17 Mở rộng Trường Mầm non Quý Sơn số 2 Xã Quý Sơn
18 Trường Mầm non Giáp Sơn Xã Giáp Sơn

19  Xây dựng nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ khu Áp  trường Mầm
non Tân Quang

Xã Tân Quang

20 Kè chống sạt lở sông Còng (tuyến đường Đồng Còng đi Tân Thành) xã
Tân Mộc

Xã Tân Mộc

21 Khu dân cư và dịch vụ thương mại Chợ Nông Sản, xã Trù Hựu, huyện
Lục Ngạn

Xã Trù Hựu

22 Khu 3 thuộc Khu đô thị mới Trần Phú, huyện Lục Ngạn TT Chũ
23 Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Phì Điền, Giáp Sơn Phì Điền, Giáp Sơn
24 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư xã Nam Dương (giai đoạn 2) Xã Nam Dương

25 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư phân khu I khu đô thị phía Tây, thị trấn
Chũ, huyện Lục Ngạn

Xã Quý Sơn

26 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bãi Dạ, thôn Ngọc Nương xã Mỹ An Xã Mỹ An
27 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư xã Kiên Thành (Giai đoạn 2) Xã Kiên Thành
28 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư trung tâm xã Tân Quang Xã Tân Quang
29 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư trung tâm xã Đồng Cốc Xã Đồng Cốc
30 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải Xã Sơn Hải
31 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư xã Tân Mộc Xã Tân Mộc
32 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư trung tâm xã Tân Hoa Xã Tân Hoa
33 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư xã Phong Vân (Giai đoạn 2) Xã Phong Vân
34 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài (giai đoạn 3) TT Chũ
35 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Biển Động Xã Biển Động
36 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư xã Biên Sơn Xã Biên Sơn
37 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Phao Tứ, thôn Xé Mòng Xã Sa Lý
38 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Cạnh Đình, thôn Xé Mòng Xã Sa Lý
39 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư trung tâm xã Mỹ An (giai đoạn 1) Xã Mỹ An
40 Trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn TT Chũ

41 Đường bê tông thôn Khuôn Kén - Tân Sơn đi Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng
Sơn

Xã Tân Sơn

42 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Tân Quang đi Đồng Cốc Tân Quang, Đồng Cốc

43 Đường giao thông thông liên xã từ thôn Bừng Ruộng, xã Thanh Hải đi
thôn Na Hem, xã Hộ Đáp

Thanh Hải, Hộ Đáp

44 Xây dựng đường bê tông tuyến từ Đồng Mậm đi Suối Khoan, xã Sơn Hải Xã Sơn Hải

45 Xây dựng, lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Tân Lập, Phong Minh Tân Lập, Phong Minh
46 Xây dựng điểm tập kết, xử lý rác thải xã Phong Minh Xã Phong Minh
47 Xây dựng điểm tập kết, xử lý rác thải xã Phú Nhuận Xã Phú Nhuận
48 Xây dựng, lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt xã Mỹ An  Xã Mỹ An
49 Xây dựng, lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt xã Kim Sơn Xã Kim Sơn

50
Xây dựng công trình quốc phòng, công trình chiến đấu trong khu vực
phòng thủ huyện Lục Ngạn; hạng mục: Đường hầm mở mới, đường cơ
động

Xã Kiên Lao

51 Xây dựng trụ sở Công an TT Chũ TT Chũ
52 Xây dựng trụ sở Công an xã Quý Sơn Xã Quý Sơn
53 Xây dựng trụ sở công an xã Kiên Thành Xã Kiên Thành
54 Xây dựng trụ sở Công an xã Phú Nhuận Xã Phú Nhuận
55 Xây dựng trụ sở công an xã Sơn Hải Xã Sơn Hải
56 Xây dựng trụ sở công an xã Tân Quang Xã Tân Quang

57 Xử lý sạt lở bờ sông Lục Ngạn từ thị trấn Chũ đến Phượng Sơn, huyện
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Phượng Sơn, Quý Sơn,
Trù Hựu, Mỹ An, Nam

Dương
58 Cầu Ghềnh Mác, xã Đèo Gia Xã Đèo Gia
59 Trung tâm đào tạo lái xe Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn Xã Phượng Sơn
60 Nhà máy chế biến trái cây và thực phẩm Lục Ngạn, Bắc Giang Xã Tân Mộc
61 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Xã Kiên Thành
62 Trạm trôn bê tông thôn Cầu Đất Xã Phượng Sơn
63 Trạm trôn bê tông thôn Trại Một Xã Phượng Sơn
64 Trạm trộn bê tông thôn Hòa Mục Xã Mỹ An

65 Xây dựng Trung tâm thương mại - dịch vụ tổng hợp thị trấn Chũ, ngã tư
truyền hình

TT Chũ

66 Trung tâm dịch vụ thương mại ngã tư cơ khí TT Chũ
67 Đất công trình năng lượng (cây xăng) Xã Hồng Giang
68 Đất công trình năng lượng (cây xăng) Xã Giáp Sơn
69 Đất công trình năng lượng (cây xăng) Xã Tân Lập
70 Đất công trình năng lượng (cây xăng) Xã Hộ Đáp
71 Đất công trình năng lượng (cây xăng) Xã Sơn Hải
72 Đất công trình năng lượng (cây xăng) Xã Trù Hựu
73 Đất công trình năng lượng (cây xăng) Xã Phì Điền
74 Đất công trình năng lượng (cây xăng) Xã Tân Hoa
75 Đất công trình năng lượng (cây xăng) Xã Tân Sơn
76 HTKT KDC mới trung tâm xã Hồng Giang Xã Hồng Giang
77 Bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long (giai đoạn 2) xã Trù Hựu Xã Trù Hựu
78 Khai thác khoáng sản tại xã Nam Dương (khu vực thôn Biềng, thôn Cảnh) Xã Nam Dương
79 Khu dân cư Kép Hồng Giang Xã Hồng Giang
80 Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trại mới, xã Giáp Sơn Xã Giáp Sơn
81 Khu dân cư Tân Sơn, xã Tân Sơn Xã Tân Sơn

82 Cải tạo nâng cấp QL 31 đoạn Km2+400 -Km44+900
Phượng Sơn, Quý Sơn,

Trù Hựu, TT Chũ,
Hồng Giang

83 Khai thác đất tại xã Tân Mộc (Thôn Hoa Quảng, thôn Tân Thành) Xã Tân Mộc
84 Khai thác đất tại xã Mỹ An (Thôn Hòa Mục, Ngọc Nương, Đông Mai) Xã Mỹ An

85 Khai thác đất tại xã Phượng Sơn (Thôn Ải, Phú Bòng, thôn Từ Xuyên,
thôn Chể)

Xã Phượng Sơn

86 Khai thác đất tại xã Kiên Lao (Thôn Nóng, Cống) Xã Kiên Lao
87 Khai thác đất tại xã Nam Dương (Thôn Cầu Meo, Cảnh) Xã Nam Dương
88 Khai thác đất tại xã Tân Hoa (Thôn Thanh Văn 2) Xã Tân Hoa

89 Khai thác khoáng sản Cát, Sỏi (khu vực sông Thảo Kim Sơn Biển Động) Xã Kim Sơn, Biển
Động

90 Chuyển mục đích sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân TT Chũ
91 Chuyển mục đích sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân Toàn huyện
92 Chuyển mục đích đất lúa sang cây lâu năm Toàn huyện
93 Chuyển mục đích đất rừng sang cây lâu năm Toàn huyện

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2022 CỦA HUYỆN LỤC NGẠN


